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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

1 KTDNCN K205510604048 Trần Ngọc Cẩm 27/04/2002 2020/2024 1 B1 10/9/2022 94 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

2 KTDNCN K205510604040 Lý Ngọc Yến 12/6/2002 2020/2024 1 B1 5/15/2022 91.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

3 KTDNCN K205510604018 Dương Thị Kim Liên 12/12/2002 2020/2024 1 B1 9/18/2022 95 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

4 KTDNCN K205510604041 Nguyễn Thị Yến 25/07/2002 2020/2024 1 B1 5/15/2022 96.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

5 CĐT K175520114086 Lê Nhật Hoàng 3/9/1999 2017-2022 1 B1 3/20/2022 99 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

6 CĐT K195520114131 Lê Xuân Trường 8/4/2001 2019-2024 1 HSK3 21/8/2022 241 VKT ĐHTN X Đạt

7 CTM K195520103162 Trần Công Nguyên 26/9/2001 2019-2024 1 TOEIC 25/9/2022 885 IIG VN ĐHKTCN X X 10 Đạt

8 CTM K205520103016 Trương Thị Thủy 14/4/2002 2020-2025 1 B1 5/15/2022 96 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

9 CTM K205520103003 Nguyễn Bá Thái 14/2/1998 2020-2025 1 B1 5/15/2022 99 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

10 CN OTO K195510205030 Nguyễn Long Nhật 4/8/2001 2019-2024 1 TOEIC 23/10/2022 500 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

11 TĐH K195520216165 Trần Anh Tuấn 10/21/2001 2019/2024 1 Toefl-ITP 10/23/2022 483 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

12 TĐH K19552021645 Tạ Văn Khải 2/8/2001 2019/2024 1 B1 5/15/2022 92 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

13 TĐH K195520216138 Bùi Đình Hoàng 6/27/2001 2019/2024 1 Toefl-ITP 10/23/2022 457 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

14 TĐH K195520216074 Nguyễn Ngọc Hải 10/19/2001 2019/2024 1 B1 9/18/2022 93.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

15 TĐH K195520216091 Bùi Tống Khánh Ly 5/1/2001 2019/2024 1 B1 9/18/2022 96 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

16 TĐH K185520216329 Tô Bá Lâm 11/17/2000 2018/2023 1 B1 12/12/2021 94 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

17 TĐH K185520216226 Đinh Thị Ánh Tuyết 10/5/2000 2018/2023 1 Toefl-ITP 6/5/2022 483 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

18 TĐH K185520216310 Hoàng Quốc Huy 2/6/2000 2018/2023 1 B1 5/15/2022 91.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

19 TĐH K185520216325 Nguyễn Văn Quân 11/6/2000 2018/2023 1 B1 3/20/2022 94 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt
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